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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 135/2012/TT-BTC  
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2012

TH Ô N G  T Ư
Hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 9/12/2000;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 
số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết th i hành   một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
45/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 quy định chi tiết thi hành một số điêu của Luật 
Kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài Chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn triển  khai sản 
phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều Chính
Thông tư này quy định việc triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị 

của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (sau đây gọi tắt là doanh 
nghiệp bảo hiểm) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên lãnh thổ nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Bảo hiểm liên kết đơn vị
Bảo hiểm liên kết đơn vị là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thuộc nghiệp vụ

bảo hiểm liên kết đầu tư và có các đặc điểm sau:
1. Cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần

bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác 
định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

1



2. Bên mua bảo hiểm được quyền lựa chọn đầu tư phí bảo hiếm của mình 
để mua các đơn vị của các quỹ liên kết đơn vị do doanh nghiệp bảo hiểm thành 
lập, được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro đầu tư từ các quỹ liên 
kết đơn vị đã lựa chọn tương ứng với phần phí bảo hiểm đã đầu tư. Việc mua, 
bán các đơn vị quỹ chỉ được thực hiện giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua 
bảo hiểm.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng các khoản phí do bên mua bảo 
hiểm trả theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ
1. Quỹ liên kết đơn vị là quỹ được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của 

bên mua bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị và là một phần 
của quỹ chủ hợp đồng bảo hiểm.

2. Đơn vị của quỹ liên kết đơn vị là tài sản của quỹ liên kết đon vị được 
chia thành nhiều phần bằng nhau.

3. Giá bán là giá một đơn vị của quỹ liên kết đơn vị khi doanh nghiệp bảo 
hiểm bán cho bên mua bảo hiểm.

4. Giá mua là giá một đơn vị của quỹ liên kết đơn vị khi doanh nghiệp bảo 
hiểm mua cùa bên mua bảo hiểm.

5. Ngày định giá là ngày doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành xác định giá 
mua và giá bán các đơn vị của quỹ liên kết đơn vị,

6. Ngày định giá kế tiếp là ngày định giá ngay sau ngày doanh nghiệp bảo 
hiểm nhận được yêu cầu mua hoặc bán các đơn vị của quỹ liên kết đơn vị từ bên 
mua bảo hiểm.

Điều 4. Điều kiện đối vói doanh nghiệp bảo hiểm triển khai sản phẩm 
bảo hiểm liên kết đơn vị

Khi triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, doanh nghiệp bảo hiểm 
phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

1. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm lơn hơn biên khả 
năng thanh toán tối thiểu hai trăm (200) tỷ đồng Việt Nam. vốn điều lệ đã góp 
cao hơn mức vốn pháp định từ hai trăm (200) tỷ đồng Việt Nam trở lên.

2. Hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để quản lý và kiểm soát các quỹ 
liên kết đơn vị một cách thận trọng và hiệu quả.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm có khả năng định giá tài sản và các đom vị của 
các quỹ liên kết đơn vị khách quan, chính xác theo định kỳ tối thiểu một (01) 
tuần một (01) lần và công bố công khai cho bên mua bảo hiểm về giá mua và giá 
bán đơn vị quỹ.

4. Đại lý bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị được tuyển dụng và đào 
tạo đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 34 và Điều 35 Thông tư này.

5. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị được Bộ Tài chính phê chuẩn.
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Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1 
Quy định về sản phẩm

Điều 5. Sản phẩm bảo hiềm liên kết đơn vị
1. Doanh nghiệp bảo hiếm phải tuân thủ các quy định tại Mục này và các 

quy định của pháp luật khi thiết ké sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.
2. Tên của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị và của quỹ liên kết đơn vị 

phải rõ ràng, phù hợp với tính chất sản phẩm, mục tiêu đầu tư các tài sản của 
từng quỹ liên kết đơn vị và bảo đảm bên mua bảo hiểm có thể phân biệt được 
với các sản phẩm khác.

3. Thời hạn hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị tối thiểu là 10 năm.
4. Ngôn ngữ sử dụng tại các tài liệu, thông tin liên quan đến sản phẩm bảo 

hiểm liên kết đơn vị là tiếng Việt. Đối với tài liệu giới thiệu sản phẩm, tài liệu 
minh họa bán hàng, phông chữ sử dụng là Time New Roman, cỡ chữ tối thiểu là 
12 hoặc phông chữ khác với cỡ chữ tương đương và phải phù hợp với quy định 
tại Thông tư này.

Điều 6. Quyền lợi bảo hiểm liên kết đơn vị
1. Quyền lợi bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị phải bao 

gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi đầu tư. Tuỳ theo thoả thuận giữa 
doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có thể 
thiết kế thêm các quyền lợi bảo hiểm khác. Bên mua bảo hiểm không được lựa 
chọn chỉ tham gia quyền lợi đầu tư mà không tham gia quyền lợi bảo hiểm rủi ro.

2. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo 
hiểm thoả thuận về quyền lợi bảo hiểm rủi ro nhưng phải đảm bảo quyền lợi tối 
thiêu trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong theo quy định sau:

a) Đối với các hợp đồng bảo hiểm đóng phí một làn: 50.000.000 đồng 
Việt Nam hoặc 125% của số phí bảo hiểm đóng một lần, tuỳ thuộc vào số nào 
lớn hơn;

b) Đối với các hợp đồng bảo hiểm đóng phí định kỳ: 50.000.000 đồng 
Việt Nam hoặc năm (05) lần của số phí bảo hiểm đóng hàng năm, tuỳ thuộc vào số 
nào lớn hơn;

c) Doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp quyền lợi tử vong với số tiền 
bảo hiểm thấp hơn mức tối thiểu quy định như trên đối với người được bảo hiểm 
từ 60 tuổi trở lên, nhưng không thấp hơn 50.000.000 đồng;

d) Quy định về quyền lợi tối thiểu trong trường hợp tử vong không áp 
dụng đối với khoản phí bảo hiểm đóng thêm quy định tại Điều 8 Thông tư này;



đ) Doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp sản phẩm bảo hiểm bổ trợ cho 
sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị. Phương thức đóng phí bảo hiểm cho các sản 
phẩm bảo hiểm bổ trợ sẽ do các bên thoả thuận khi giao kết hợp đông.

3. Quyền lợi đầu tư: Bên mua bảo hiểm được quyền lựa chọn đầu tư phí 
bảo hiểm vào các quỹ liên kết đơn vị do doanh nghiệp bảo hiểm thành lập, được 
hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro đầu tư từ các quỹ liên kết đơn vị 
đã lựa chọn tương ứng với phần phí bảo hiểm đã đầu tư.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thoả thuận về nội 
dung và phương thức chi trả quyền lợi bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiếm 
theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 7. Phí
1. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được phép tính các loại phí được quy định 

dưới đây:
a) Phí ban đầu là toàn bộ các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm được 

phép khấu trừ trước khi phí bảo hiểm được phân bổ vào các quỹ liên kết đơn vị;
b) Phí bảo hiểm rủi ro là khoản phí để chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro 

theo cam kết tại hợp đồng bảo hiểm;
c) Phí quản lý hợp đồng bảo hiểm là khoản phí để bù đắp chi phí liên 

quan đến việc duy trì hợp đồng bảo hiểm và cung cấp thông tin liên quan đến 
hợp đồng bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm;

d) Phí quản lý quỹ được dùng để chi trả cho các hoạt động quản lý quỹ 
liên kết đơn vị;

đ) Phí chuyển đổi quỹ liên kết đơn vị là khoản phí bên mua bảo hiểm phải 
trả cho doanh nghiệp bảo hiểm khi thực hiện chuyển đổi tài sản đầu tư giữa các 
quỹ liên kết đơn vị. Bên mua bảo hiểm được quyền chuyển đổi quỹ liên kết đơn 
vị miễn phí cho lần chuyển đổi đầu tiên trong mỗi năm hợp đồng;

e) Phí hu ỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm là khoản phí tính cho khách hàng khi 
huỷ bỏ hợp đồng trước ngày đáo hạn để bù đắp các khoản chi hợp lý có liên quan;

g) Các loại phí khác (nếu có) phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng 
vãn bản.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải tính toán chính xác, công bằng và hợp lý 
các khoản phí nêu trên, phù hợp với sản phẩm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn 
và thông báo cho bên mua bảo hiểm khi giao kết hợp đồng.

3. Hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị phải quy định rổ các khoản phí tối 
đa áp dụng cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải công khai rõ 
ràng, đầy đủ các loại phí, cách xác định và tỷ lệ các khoản phí tối đa áp dụng 
cho bên mua bảo hiểm trong các tài liệu giới thiệu sản phẩm và tài liệu minh họa 
bán hàng.

4. Trong quá trình thực hiện hợp đồng và trong hạn mức tối đa đã được 
thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có thể thay đổi tỷ lệ

4



các loại phí áp dụng sau khi thông báo cho bên mua bảo hiểm và Bộ Tài chính 
bằng văn bản ít nhất ba (03) tháng trước thời điểm chính thức thay đổi.

Điều 8. Phí bảo hiểm đóng thêm
1. Ngoài phần phí bảo hiểm cơ bản định kỳ đã thoả thuận trước tại họp 

đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm có thể đóng thêm phí bảo hiểm để mua các 
đơn vị quỹ liên kết đơn vị.

2. Sau khi trừ đi khoản phí ban đầu, phần phí bảo hiểm đóng thêm sẽ 
được đầu tư vào quỹ liên kết đơn vị tương ứng theo chỉ định của bên mua bảo 
hiếm và dùng đế mua đơn vị quỹ theo giá bán được xác định vào ngày định giá 
kế tiếp sau ngày đóng thêm phí bảo hiểm.

3. Trong mỗi năm hợp đồng, tổng số phí bảo hiểm đóng thêm không được 
vượt quá mười (10) lần mức phí bảo hiểm năm đầu đối với hợp đồng đóng phí 
định kỳ hoặc không quá mức phí bảo hiểm lần đầu đối với họp đồng đóng phí 
một lần.

Điều 9. Quỹ liên kết đơn vị đối với các hợp đồng bảo hiểm đóng phí 
một lần

Đối với hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị đóng phí một làn, doanh 
nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thiết kế sản phẩm bảo hiểm bảo đảm phí bảo 
hiểm của bên mua bảo hiểm chỉ được mua các đơn vị của quỹ có tỷ lệ đầu tư 
dưới hình thức là tiền gửi ngân hàng, trái phiếu chính phủ và các chứng khoán 
có thu nhập cố định khác không thấp hơn 60% tổng giá trị tài sản của quỹ liên 
kết đơn vị đó.

Điều 10. Giá trị hoàn lại 
Giá trị hoàn lại của một hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị được xác định 

dựa trên giá mua đơn vị quỹ liên kết đơn vị vào ngày định giá kế tiếp ngay sau 
ngày huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm trừ đi phí huỷ bỏ họp đồng bảo hiểm.

Điều 11. Phê chuẩn việc triển khai sản phẩm bảo hiểm
1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn

bản trước khi triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

2. Hồ sơ xin phép triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị bao gồm:

a) Đơn xin phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị theo mẫu tại Phụ 
lục I Thông tư này;

b) Phương án và giải trình kế hoạch triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết
đơn vị trong ba (03) năm tới, bao gồm các nội dung sau:

- Phân tích tình hình thị trường bảo hiểm, thị trường tài chính, nhu cầu 
khách hàng;

- Dự báo thị trường trong vòng ba (03) năm tới;
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- Tóm tắt nội dung chính của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị dự kiến 
triển khai, bao gồm các thông tin: thị trường mục tiêu của sản phẩm, các quyên 
lợi bảo hiểm, quyền lợi đầu tư, số tiền bảo hiếm tối thiếu;

- Địa bàn dự kiến triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị;
- Dự kiến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm và sản phẩm 

bảo hiểm liên kết đơn vị trong vòng ba (03) năm tới, trong đó có các nội dung về 
doanh thu, chi phí, lợi nhuận, khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiếm 
và quỹ liên kết đơn vị;

- Giải trình cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm cho việc triển khai sản phẩm 
bảo hiểm liên kết đơn vị, bao gồm: Hệ thống công nghệ thông tin; hệ thống kế 
toán; quy trình tuyển chọn, đào tạo, quản lý đại lý phân phối sản phẩm bảo hiểm 
liên kết đơn vị; nội dung và chương trình đào tạo đại lý bảo hiếm về sản phẩm 
bảo hiểm liên kết đơn vị dự kiến triển khai, danh sách và hồ sa của các cán bộ 
đào tạo đại lý bảo hiểm liến kết đơn vị, cách thức quản lý các đại lý phân phối 
sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị;

- Các quỹ liên kết đơn vị, phương pháp phân tích và nguồn số liệu phân 
tích, chính sách đầu tư mà doanh nghiệp bảo hiểm dự kiến áp dụng đối với các 
tài sản thuộc từng quỹ liên kết đơn vị;

- Cơ sở phân bổ các khoản phí bảo hiểm và chi phí giữa các quỹ liên kết 
đơn vị;

- Phương án xử lý của doanh nghiệp bảo hiểm đối với quỹ liên kết đơn vị 
trong các trường hợp: khách hàng yêu cầu trả tiền bảo hiểm khi có sự kiện bảo 
hiểm; khách hàng yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn; khách hàng 
yêu cầu rút một phần phí bảo hiểm, tạm ứng từ giá trị hoàn lại, đáo hạn họp 
đồng bảo hiểm; khách hàng yêu cầu chuyển đổi quỹ liên kết đơn vị; quỹ liên kết 
đơn vị bị định giá sai và các trường hợp khác theo quy định tại quy tắc, điều 
khoản sản phẩm đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn;

c) Cam kết bằng vãn bản kèm theo giải trình chi tiết về việc doanh nghiệp 
bảo hiểm đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư này;

d) Quy tắc, điều khoản và biểu phí sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị dự 
kiến triển khai;

đ) Cơ sở kỹ thuật của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị dự kiến triển 
khai, trong đó nêu rõ công thức, phương pháp, giải trình cơ sở kỹ thuật đùng để 
tính phí, dự phòng nghiệp vụ của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị dự kiến 
triển khai;

e) Tài liệu giới thiệu sản phẩm, tài liệu minh họa bán hàng, mẫu giấy yêu 
cầu bảo hiểm, mẫu giấy chứng nhận bảo hiểm và các loại giấy tờ khác mà khách 
hàng phải kê khai và ký vào khi mua bảo hiểm;

g)Văn bằng chứng minh trình độ, năng lực, kinh nghiệm chuyên môn của 
các thành viên Hội đồng đầu tư;
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h) Văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực, trình độ của người đứng 
đầu bộ phận triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

3. Hồ sơ xin phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị phải có chữ ký 
của người đại diện trước pháp luật và chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm xin phép triển khai sản phẩm 
bảo hiểm liên kết đơn vị mới ngoài sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị đã được 
phê chuẩn, hồ sơ xin phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị mới không 
bao gồm các tài liệu quy định tại điểm b, g và h khoản 2 Điều này, trừ trường 
hợp các tài liệu này có thay đổi so với thời điểm sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn 
vị được Bộ Tài chính phê chuẩn trong thời gian gần nhát.

Mục 2 
Giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị 

Điều 12. Phân tích nhu cầu tham gia bảo hiểm của khách hàng
1. Trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải 

tiến hành phân tích nhu cầu và khả năng tham gia bảo hiểm của khách hàng để 
tư vấn cho khách hàng về sản phẩm bảo hiểm vá số tiền bảo hiểm phù hợp với 
tình hình tài chính hiện tại và các nhu câu tài chính trong tương lai của khách hàng.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải xây dựng mẫu phân tích nhu cầu khách 
hàng và bộ câu hỏi đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro trong đầu tư của khách 
hàng. Trên cơ sở các thông tin do khách hàng cung cấp khi trả lòi các câu hỏi, 
doanh nghiệp bảo hiểm phải xác định được mức độ chấp nhận rủi ro của khách 
hàng, chi tiết tối thiểu theo năm (05) nhóm khách hàng sau: Nhóm thận trọng về 
đầu tư; Nhóm tương đối thận trọng về đàu tư; Nhóm cân bằng về đầu tư; Nhóm 
tương đối mạo hiểm về đầu tư và Nhóm mạo hiểm về đầu tư. Khách hàng phải 
ký xác nhận vào bản đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro trong đầu tư.

3. Khách hàng phải ký xác nhận về việc hiểu rõ sản phẩm bảo hiểm mà họ 
dự kiến mua, nhận thức rõ được quyền lợi bảo hiểm, quyền lợi đầu tư và các rủi 
ro đầu tư có thể gặp phải và các khoản phí mà doanh nghiệp bảo hiểm tính cho 
khách hàng.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm kiểm tra kết quả cung cấp 
thông tin và tư vấn sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị cho khách hàng, bảo đảm 
tuân thủ quy định của pháp luật và quy trình nội bộ của doanh nghiệp về việc 
triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.

Điều 13. Hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị phải phù hợp với quy định của pháp

luật và có đầy đủ các thông tin dưới đây:
1. Các quyền lợi và cơ chế gắn kết các quyền lợi đó với kết quả hoạt động

của quỹ liên kết đơn vị mà bên mua bảo hiểm lựa chọn;
7



2. Mục tiêu, chính sách đầu tư của quỹ liên kết đơn vị;

3. Các quỹ liên kết đơn vị do bên mua bảo hiểm lựa chọn và tỷ lệ phân bổ
phí bảo hiểm để mua các đơn vị quỹ liên kết đơn vị;

4. Tỷ lệ, số tiền cụ thể, mức tối đa và cách thức tính toán các khoản phí 
liên quan đến hợp đồng bảo hiếm liên kết đơn vị;

5. Phương pháp và định kỳ định giá đơn vị của quỹ liên kết đơn vị;

6. Các lựa chọn để bên mua bảo hiểm thay đổi quyền lợi rủi ro, tỷ lệ phí
bảo hiểm phân bổ vào quỹ liên kết đơn vị, phí bảo hiểm, việc chuyển đổi giữa
các quỹ liên kết đơn vị và thời gian gia hạn nộp phí bảo hiếm;

7. Quy định rõ các trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm được phép áp dụng 
các biện pháp dưới đây để bảo vệ và gia táng quyền lợi của bên mua bảo hiểm:

a) Đóng quỹ liên kết đơn vị để chuyển đổi các tài sản sang một quỹ liên 
kết đơn vị mới có cùng các mục tiêu đầu tư;

b) Thay đổi tên của quỹ liên kết đơn vị;
c) Chia tách hoặc sáp nhập các đơn vị quỹ liên kết đơn vị hiện có;
d) Ngừng định giá đơn vị quỹ liên kết đơn vị và các giao dịch liên quan 

đến hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp sở giao dịch chứng khoán mà quỹ liên 
kết đơn vị đang đầu tư vào bị tạm thời đình chỉ giao dịch;

đ) Các biện pháp khác theo yêu càu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
và quy định của pháp luật.

Khi thực hiện các biện pháp theo quy định tại các điểm a, b, c và đ khoản 
7 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm phải báo cáo Bộ Tài chính, đồng thời thông 
báo cho bên mua bảo hiểm bằng vàn bản ít nhất ba (03) ngày trước khi áp dụng.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

1. Quyền của bên mua bảo hiểm:

a) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp đầy đủ thông tin và giải thích 
các điều kiện, điều khoản bảo hiểm để nhận thức được các rủi ro liên quan trước 
khi giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị;

b) Có thời gian tối thiểu là hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày nhận được 
hợp đồng bảo hiểm để cân nhắc điều kiện, điều khoản hợp đồng bảo hiếm. 
Trong khoảng thời gian tự do cân nhắc, nếu bên mua bảo hiểm có yêu cầu huỷ 
bỏ hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả lại toàn bộ số phí bảo 
hiểm đã đóng sau khi trừ đi các chi phí y tế/kiểm tra sức khoẻ (nếu có);

c) Tạm ngưng đóng phí bảo hiểm sau khoảng thời gian hợp đồng bảo 
hiểm có hiệu lực theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Sau khi khách hàng 
ngưng đóng phí bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm tiếp tục duy trì hiệu lực, các 
khoản phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng sẽ được khấu trừ vào giá trị tài 
khoản hàng tháng của khách hàng;
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d) Rút một phần hoặc toàn bộ giá trị tài khoản của hợp đồng theo thoả 
thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

đ) Chuyến đổi quỹ liên kết đơn vị bằng cách chuyển một phần hoặc toàn 
bộ giá trị các đơn vị quỹ của hợp đồng bảo hiểm từ quỹ liên kết đơn vị này sang 
quỹ liên kết đơn vị khác với tỷ lệ phân bổ do bên mua bảo hiểm yêu càu;

e) Thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các quỹ liên kết đơn vị theo thoả thuận tại 
hợp đồng bảo hiếm. Việc thay đổi được áp dụng cho các khoản phí bảo hiểm đã 
nộp sau khi có yêu cầu thay đổi và theo tỷ lệ đã được doanh nghiệp bảo hiểm 
chấp thuận;

g) Thay đổi số tiền bảo hiểm theo quy định tại họp đồng bảo hiểm, trừ 
trường hợp họp đông bảo hi êm đang trong thòi gian tạm ngưng đóng phí bảo 
hiểm. Việc tăng hoặc giảm số tiền bảo hiểm chỉ có hiệu lực vào năm hợp đồng 
bảo hiếm kế tiếp sau khi yêu cầu của bên mua bảo hiểm được chấp thuận;

h) Thay đổi phí bảo hiểm theo quy định tại họp đồng bảo hiểm. Việc tăng 
hoặc giảm phí bảo hiểm có hiệu lực sau khi được doanh nghiệp bảo hiểm chấp 
thuận. Việc giảm phí bảo hiểm trong mọi trường họp đều không được thấp hơn 
mức phí bảo hiểm tối thiểu theo quy định của doanh nghiệp bảo hiểm;

i) Chấm dứt hop đồng bảo hiểm trước thời hạn theo thoả thuận tại hợp 
đồng bảo hiểm;

k) Khôi phục hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm trong vòng hai (02) năm kể 
từ ngày hợp đông bảo hiểm bị mất hiệu lực gần nhất;

1) Nhận các báo cáo thường niên liên quan đến hợp đong bảo hiểm, các 
quỹ liên kết đơn vị và các thông tin khác có liên quan theo quy định của pháp 
luật;

m) Các quyền khác quy đinh tại quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm 
liên kết đơn vị được Bộ Tài chính phê chuẩn.

2. Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm:
a) Kê khai đầy đủ, trung thực các thông tin theo yêu cầu của doanh nghiệp 

bảo hiểm tại hồ sơ yêu cầu bảo hiểm;
b) Đọc kỹ các tài liệu giới thiệu sản phẩm, tài liệu minh họa bán hàng và 

ký vào các tài liệu do doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp;

c) Đóng phí bảo hiểm theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm;

d) Các nghĩa vụ khác theo thoả thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên 
mua bảo hiểm quy định tại quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn 
vị đã được Bộ Tài chính phê chuẩn.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm
1. Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm:
a) Thu các khoản phí theo quy định tại Điều 7 Thông tư này;
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b) Lựa chọn công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát để thực hiện quản 
lý các quỹ liên kết đơn vị;

c) Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm:
a) Thực hiện các cam kết theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm liên kết 

đơn vị;

b) Khi giá trị tài khoản của khách hàng không đủ để thanh toán cho khoản 
phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng cho tháng kế tiếp, doanh nghiệp bảo 
hiểm phải thông báo cho khách hàng về tình trạng hợp đồng bảo hiểm;

c) Ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời và rõ ràng về các thông tin của 
từng khách hàng liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm 
liên kết đơn vị;

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mục 3
Thành lập và quản lý các quỹ liên kết đơn vị 

Điều 16. Quỹ liên kết đơn vị
1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải thành lập tối thiểu hai (02) quỹ liên kết 

đơn vị có mục tiêu đầu tư khác nhau dành cho mỗi sản phẩm bảo hiểm liên kết 
đơn vị.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm các tài sản hình thành từ các quỹ 
liên kết đơn vị phải được tách và quản lý riêng khỏi quỹ chủ sở hữu, các quỹ chủ 
hợp đồng khác và giữa các quỹ liên kết đơn vị của doanh nghiệp bảo hiểm.

3. Sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị 
đầu tiên được giao kết, doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm tổng giá tộ của các 
quỹ liên kết đơn vị luôn không thấp hơn một trăm (100) tỷ đồng Việt Nam.

4. Trường hợp phí bảo hiểm phân bổ vào quỹ liên kết đơn vị không đáp 
ứng được quy định tại khoản 3 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm phải sử dụng 
một phàn quỹ chủ sở hữu để hình thành các tài sản của quỹ liên kết đơn vị và 
được hưởng kết quả đầu tư tương ứng với số tiền đã đóng góp vào việc thành lập 
quỹ liên kết đơn vị. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể được hoàn lại một phần hoặc 
toàn bộ số tiền đã đóng góp nếu việc hoàn lại đó đáp ứng được quy định tại 
khoản 3 Điều này.

5. Phí bảo hiểm và phí bào hiểm đóng thêm sau khi trừ đi các khoản phí 
ban đầu phải được đầu tư phù hợp với những mục tiêu của quỹ liên kết đơn vị 
trong thời hạn không quá sáu mươi (60) ngày kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm 
nhận được phí bảo hiểm.
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6. Trong mọi trường họp, quỹ liên kết đơn vị phải được quản lý và sử 
dụng đâu tư phù họp với mục tiêu, chính sách đâu tư và chê độ tài chính áp dụng 
đôi với các doanh nghiệp bảo hiểm.

Điều 17. Mục tiêu của các quỹ liên kết đơn vị
1. Mục tiêu hoạt động của các quỹ liên kết đơn vị phải rõ ràng, chi tiết để 

bên mua bảo hiểm có thể đánh giá một cách khách quan về thực trạng hoạt động 
của quỹ liên kết đơn vị cũng như tính chất các tài sản có trong quỹ liên kết đơn 
vị và những rủi ro mà quỹ liên kết đơn vị có thể gặp phải.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo rằng quỹ liên kết đơn vị được 
đâu tư phù họp với các mục tiêu đã công bô và tuân thủ những hạn mức đâu tư 
theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều 18 Thông tư này.

3. Các mục tiêu, cách thức phân bồ các tài sản đầu tư của quỹ liên kết đơn 
vị phải được thông báo đầy đủ, rõ ràng trong tài liệu giới thiệu sản phẩm và hợp 
đồng bảo hiểm.

Điều 18. Hạn mức đầu tư của quỹ liên kết đơn vị
1. Danh mục đầu tư của quỹ liên kết đơn vị phải phù hợp với mục tiêu và 

chính sách đâu tư quy định tại quy tắc, điều khoản và cơ sở kỹ thuật của sản 
phẩm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn,

2. Cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ liên kết đơn vị phải bảo đảm tuân thủ 
các điêu kiện sau đây:

a) Mỗi quỹ liên kết đơn vị không được đầu tư vào quá 10% tổng giá trị 
chứng khoán đang lưu hành của một tồ chức phát hành, trừ trái phiếu Chính phủ;

b) Mỗi quỹ liên kết đon vị không được đầu tư vượt quá 20% tồng giá trị 
tài sản của quỹ vào chứng khoán đang lưu hành của một tổ chức phát hành, trừ 
trái phiếu Chính phủ;

c) Tài sản của quỹ liên kết đơn vị không được đầu tư trực tiếp vào bất 
động sản, vàng, bạc, kim loại quý, đá quý;

d) Mỗi quỹ liên kết đơn vị không được đầu tư quá 30% tổng giá trị tài sản 
của quỹ vào các công ty trong cùng một tập đoàn hay một nhóm công ty có quan 
hệ sở hữu lẫn nhau;

đ) Không được đầu tư vào các quỹ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của các 
công ty đâu tư chứng khoán thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

3. Cơ cấu đầu tư của quỹ liên kết đơn vị có thể sai lệch nhưng không vượt 
quá 15% so với các hạn mức đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này. Gác sai lệch 
phải là kết quả của việc tăng hoặc giảm giá trị của các tài sản đầu tư và các 
khoản thanh toán hợp pháp của quỹ liên két đơn vị. Trong trường hợp này, quỹ 
liên kết đơn vị không được tiến hành đầu tư vào các tài sản đang có sai lệch và 
trong thời hạn ba (03) tháng kể từ ngày sai lệch phát sinh doanh nghiệp bảo 
hiểm phải yêu cầu công ty quản lý quỹ điều Chính lại danh mục đầu tư để đảm 
bảo các hạn mức đầu tư quy định tại Điều này.
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Doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính và 
công bố thông tin cho bên mua bảo hiểm về nguyên nhân của các sai lệch trên, 
các biện pháp khắc phục và kết quả của việc khắc phục.

4. Trường hợp sai lệch là do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc công ty quản lý 
quỹ không tuân thù các hạn mức đâu tư theo quy định tại Điêu này hoặc mục 
tiêu và chính sách đầu tư của quỹ liên kết đơn vị nêu tại cơ sở kỹ thuật, doanh 
nghiệp bảo hiểm phải yêu cầu công ty quản lý quỹ điều Chính lại danh mục đầu 
tư trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày sai lệch phát sinh.

5. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm đền bù các thiệt hại gây ra cho 
bên mua bảo hiểm và quỹ liên kết đơn vị trong trường hợp:

a) Không tuân thủ mục tiêu và chính sách đầu tư đã được quy định tại quy 
tắc, điều khoản và cơ sở kỹ thuật cùa sản phẩm đã được Bộ Tài chính phê 
chuẩn; hoặc

b) Đầu tư vào các tài sản bị hạn chế hoặc đầu tư vượt các hạn mức đầu tư 
theo quy định tại Điều này.

6. Mức đền bù cho bên mua bảo hiểm và quỹ liên kết đơn vị được xác 
định trên cơ sở thiệt hại thực tế phát sinh. Trường hợp các hoạt động đầu tư theo 
khoản 5 Điều này có phát sinh lợi nhuận, doanh nghiệp bào hiểm phải hạch toán 
toàn bộ lợi nhuận cho quỹ liên kết đơn vị.

Điều 19. Định giá quỹ liên kết đớn vị
1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải định giá tài sản của quỹ liên kết đơn vị 

theo định kỳ tối thiểu một tuần một lần, theo giá trị thị trường hoặc giá trị hợp lý 
(trong trường hợp không có giá trị thị trường) của các tài sản trong danh mục 
đầu tư của quỹ liên kết đơn vị.

2. Việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ liên kết đơn vị phải tuân thủ 
các nguyên tắc được quy định tại Điều 18 và Điều 19 Thông tư số 183/2011/TT- 
BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ mở 
và các văn bản sửa đồi, bổ sung, thay thế các văn bản nêu trên (nếu có).

3. Ngân hàng giám sát được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt 
Nam phê duyệt việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ liên kết đơn vị.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường 
hợp có sai sót khi định giá đơn vị của quỹ liên kết đơn vị và phải bồi thường cho 
bên mua bảo hiểm và quỹ liên kết đơn vị các thiệt hại phát sinh từ việc mua, bán 
các đơn vị quỹ do sai sót trong trường hợp giá tri tài sản ròng của quỹ bị định 
giá sai với mức độ sai lệch như sau:

a) Đạt từ 0,25% giá trị tài sản ròng trở lên trong trường hợp đầu tư vào 
cổ phiếu;

b) Đạt từ 0,75% giá trị tài sàn ròng trở lên trong trường hợp đầu tư vào 
trái phiếu;

12



c) Đạt từ 1,00% giá trị tài sản ròng trở lên trong trường họp đầu tư vào 
các tài sản khác.

5. Mức đền bù thiệt hại cho bên mua bảo hiểm và quỹ liên kết đơn vị từ 
việc mua bán đơn vị quỹ trong trường hợp có sai sót khi định giá đơn vị quỹ liên 
kết đơn vị được xác định như sau:

a) Trường hợp quỹ bị định giá thấp, mức đền bù cho bên mua bảo hiểm và 
quỹ liên kết đơn vị được xác định như sau:

- Nếu phí bảo hiểm được phân bổ để mua đơn vị quỹ trước thời gian quỹ 
bị định giá sai và đã bán đơn vị quỹ trong thời gian quỹ bị định giá sai: Mức đền 
bù cho bên mua bảo hiểm được xác định dựa trên mức độ sai sót và số lượng 
đơn vị quỹ mà bên mua bảo hiểm đã bán;

- Nếu phí bảo hiểm được phân bổ để mua đơn vị quỹ trong thời gian quỹ 
bị định giá sai và tiếp tục năm giữ sau thời gian quỹ bị định giá sai: Doanh 
nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm đền bù cho quỹ liên kết đơn vị, mức đền bù 
được xác định dựa trên mức độ sai sót và số lượng đơn vị quỹ mà bên mua bảo 
hiếm đã mua và còn tiếp tục nắm giữ sau thời gian bị định giá sai.

b) Trường hợp quỹ bị định giá cao, mức đền bù cho bên muạ bảo hiểm và 
quỹ liên kết đơn vị được xác định như sau:

- Nếu phí bảo hiểm được phân bổ để mua đơn vị quỹ trước thời gian quỹ 
bị định giá sai và đã bán đơn vị quỹ trong thời gian quỹ bị định giá sai: Doanh 
nghiệp bảo hiểm chịu trách nhiệm đền bù cho quỹ liên kết đơn vị, mức đền bù 
được xác định dựa trên mức độ sai sót và số lượng đơn vị quỹ bên mua bảo hiểm 
đã bán trong thời gian bị định giá sai;

- Nếu phí bảo hiểm được phân bỏ để mua đơn vị quỹ trong thời gian quỹ 
bị định giá sai và tiếp tục nắm giữ sau thời gian quỹ bị định giá sai: Mức đền bù 
cho bên mua bảo hiểm được xác định dựa trên mức độ sai sót và số lượng đơn vị 
quỹ bên mua bảo hiểm đã mua và còn tiếp tục nam giữ sau thời gian bị định giá sai.

c) Mọi chi phí đền bù cho bên mua bảo hiểm và quỹ liên kết đơn vị không 
được hạch toán vào chi phí của quỹ liên kết đơn vị của doanh nghiệp bảo hiểm.

6. Doanh nghiệp bảo hiểm phải có báo cáo phương án khắc phục sai sót 
khi định giá đơn vị quỹ cho Bộ Tài chính chậm nhất là ba (03) ngày làm việc kể 
từ ngày phát hiện sai sót. Trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày 
cỏ báo cáo Bộ Tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm phải tiến hành đền bù thiệt hại 
phát sinh cho bên mua bảo hiểm và quỹ liên kết đom vị.

Điều 20. Xác định giá bán và giá mua các đơn vị của quỹ liên kết 
đơn vị•

1. Giá bán và giá mua các đom vị của quỹ liên kết đơn vị được xác định 
dựa trên giá trị tài sản ròng của mỗi đơn vị của quỹ liên kết đơn vị vào ngày 
định giá kế tiếp, sau khi doanh nghiệp bảo hiểm nhận được yêu cầu mua hoặc 
bán đom vị của quỹ liên kết đom vị. Chênh lệch giữa giá bán và giá mua đơn vị 
của một quỹ liên kết đơn vị không được vượt quá 5% của giá bán.



2. Giá trị tài sản ròng của mỗi đơn vị của quỹ liên kết đơn vị bằng tổng 
giá trị của các tài sản cỏ trong quỹ liên kết đơn vị trừ đi các công nợ có liên quan 
chia cho tổng số đơn vị của quỹ liên kết đơn vị.

Điều 21. Quy trình bán và mua các đơn vị của quỹ liên kết đơn vị
ỉ . Bên mua bảo hiểm có quyền mua thêm hoặc bán lại đơn vị quỹ liên kết 

đơn vị cho doanh nghiệp bảo hiểm. Việc mua thêm hoặc bán lại đơn vị quỹ liên 
kết đơn vị có thể thực hiện thông qua đại lý bảo hiểm hoặc bên mua bảo hiếm 
trực tiếp thực hiện với doanh nghiệp bảo hiểm tại trụ sở chính, chi nhánh, văn 
phòng đại diện hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp bảo hiếm.

2. Bên mua bảo hiểm thực hiện mua thêm đơn vị quỹ liên kết đơn vị khi 
đáp ứng điều kiện sau:

a) Hợp đồng bảo hiểm của bên mua bảo hiểm còn hiệu lực và số tiền yêu 
cầu mua thêm đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này;

b) Có đơn yêu cầu mua thêm đơn vị quỹ liên kết đơn vị theo mẫu của 
doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó nêu rõ số tiền muốn mua thêm đơn vị quỹ liên 
kết đơn vị, tỷ lệ % vào mỗi quỹ liên kết đơn vị và ký tên trên đơn yêu cầu mua 
thêm đơn vị quỹ liên kết đơn vị.

3. Bên mua bảo hiểm thực hiện bán lại đơn vị quỹ liên kết đơn vị khi đáp 
ứng điều kiện sau:

a) Hợp đồng bảo hiểm của bên mua bảo hiểm còn hiệu lực và số đơn vị 
quỹ muốn bán đáp ứng quy định về số tiền tối thiểu của doanh nghiệp bảo hiểm 
về việc bán đơn vị quỹ liên kết đơn vị của bên mua bảo hiểm;

b) Có đơn yêu cầu bán đơn vị quỹ liên kết đơn vị theo mẫu của doanh 
nghiệp bảo hiểm, trong đó nêu rõ số đơn vị quỹ liên kết đơn vị muốn bán hoặc 
tỷ lệ % vào mỗi quỹ liên kết đơn vị muốn bán và ký tên trên đơn yêu cầu bán 
đơn vị quỹ liên kết đơn vị.

4. Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện giải quyết yêu cầu mua thêm hoặc 
bán lại đơn vị quỷ liên kết đơn vị tại ngày định giá kế tiếp. Giá mua hoặc giá bán 
đơn vị quỹ liên kết đơn vị được xác định theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

5. Giá trị tài khoản theo hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị của bên mua 
bảo hiểm thay đổi theo yêu cầu mua thêm hoặc bán lại đơn vị quỹ liên kết đơn vị 
được tính từ thời điểm doanh nghiệp bảo hiểm xác định giá mua hoặc giá bán 
và hoàn tất việc mua, bán đơn vị quỹ liên kết đơn vị theo yêu cầu của bên 
mua bảo hiểm.

6. Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép từ chối việc bên mua bảo 
hiểm mua thêm hoặc bán lại đơn vị quỹ liên kết đơn vị khi bên mua bảo hiểm đã 
đáp ứng các điều kiện tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 22. Hội đồng đầu tư
1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải thành lập Hội đồng đầu tư để tiến hành 

các hoạt động sau đây:
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a) Phê duyệt quy chế, chính sách, quy trình đầu tư của từng quỹ liên kết 
đơn vị trên cơ sở thận trọng nhất để đảm bảo an toàn các tài sản của quỹ liên kết 
đơn vị và phù họp với mục tiêu, chiến lược đầu tư của từng quỹ liên kết đơn vị 
đã công bô với khách hàng. Mọi thay đôi trong quy chê, chính sách và quy trình 
đầu tư của từng quỹ liên kết đơn vị phải được Hội đồng đầu tư thông qua trước 
khi áp dụng;

b) Quyết định việc đóng quỹ liên kết đơn vị để chuyển đổi các tài sản 
sang một quỹ liên kết đơn vị mới có cùng các mục tiêu đầu tư; thay đổi tên của 
quỹ liên kết đơn vị; chia tách hoặc sáp nhập các đơn vị quỹ liên kết đơn vị hiện 
có hoặc ngừng định giá đơn vị quỹ liên kết đơn vị và các giao dịch liên quan đến 
hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp đặc biệt được quy định tại hợp đồng bảo 
hiểm nhằm đảm bảo quyền lợi cho bên mua bảo hiểm;

c) Phê duyệt việc lựa chọn tài sản đầu tư phù hợp với quy định về các hạn 
mức đâu tư tại Điêu 18 Thông tư này;

d) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
và quy định của pháp luật.

2. Hội đồng đầu tư có ít nhất ba (03) thành viên, trong đó có:
a) Một (01) thành viên là chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm;
b) Một (01) thành viên có chứng chỉ phân tích đầu tư tài chính (CFA) 

hoặc bằng cấp chuyên ngành tương đương và có kinh nghiệm tối thiểu ba (03) 
năm quản lý hoạt động của quỹ mở hoặc quỹ liên két đơn vị;

c) Một (01) thành viên là luật sư, có trình độ chuyên môn về pháp luật 
trong lĩnh vực đâu tư.

3. Hội đồng đàu tư phải họp định kỳ hàng quý và có thể họp bất thường 
theo yêu câu của doanh nghiệp bảo hiểm. Quyết định của Hội đồng đầu tư được 
thông qua biểu quyết tại các cuộc họp trực tiếp, họp thông qua điện thoại, 
internet và các phương tiện truyền tin nghe, nhìn, hoặc dưới hình thức lấy ý kiến 
bằng vãn bản.

Điều 23. Công ty quản lý quỹ
1. Doanh nghiệp bảo hiểm triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị 

phải uỷ thác cho công ty quản lý quỹ đã có kinh nghiệm quản lý quỹ thành viên 
để tiến hành đầu tư các tài sản của các quỹ liên kết đơn vị theo đúng hạn mức, 
mục tiêu, chiến lược đầu tư của từng quỹ liên kết đơn vị và quy định của pháp 
luật hiện hành.

2. Công ty quản lý quỹ phải mở, quản lý tách biệt các tài sản đầu tư từ 
quỹ liên kết đơn vị của doanh nghiệp bảo hiểm với các quỹ khác của doanh 
nghiệp bảo hiểm và của các khách hàng khác. Công ty quản lý quỹ không được 
sử dụng tài sản của quỹ liên kết đơn vị để thực hiện bất kỳ giao dịch hay mục 
đích nào khác ngoài nội dung quy định tại hợp đồng uỷ thác của doanh nghiệp 
bảo hiểm.
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3. Định kỳ tối thiểu hàng tuần hoặc thời gian ngắn hơn theo thoả thuận tại 
hợp đồng uỷ thác và trước thời điểm định giá kế tiếp, công ty quản lý quỹ có 
trách nhiệm cung cấp thông tin và giá trị các tài sàn đâu tư cho doanh nghiệp 
bảo hiểm, phối hợp cùng ngân hàng giám sát và doanh nghiệp bảo hiểm định kỳ 
đánh giá giá trị tài sản ròng của quỹ liên kết đơn vị và giá trị tài sản ròng trên 
một đơn vị của quỹ liên kết đơn vị và báo cáo về danh mục đầu tư, về định giá 
và tình hình hoạt động của quỹ liên kết đơn vị theo quy định tại Thông tư này, 
Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dan 
thành lập và quản lý quỹ mở và hợp đồng uỷ thác giữa doanh nghiệp bảo hiểm 
và công ty quản lý quỹ.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm đối chiếu các khoản đầu tư của 
công ty quản lý quỹ và tài khoản lưu ký tại ngân hàng, đảm bảo luôn luôn khớp 
tổng số dư các tài khoản cá nhân và giá trị tài sản ròng của quỹ liên kết đơn vị 
tại từng thời điểm.

4. Công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót hoặc tổn thất 
nào gây ra do việc định giá sai theo hợp đồng uỷ thác của doanh nghiệp bảo 
hiểm về quản lý quỹ liên kết đơn vị.

Điều 24. Ngân hàng giám sát 
1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải sử dụng ngân hàng giám sát để thực hiện 

các nhiệm vụ sau:
a) Lun ký tài sản của các quỹ liên kết đơn vị theo quy định tại Thông tư 

183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và 
quản lý quỹ mở;

b) Giám sát việc quản lý tài sản của các quỹ liên kết đơn vị của doanh 
nghiệp bảo hiểm hoặc công ty quản lý quỹ được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ 
quyền thực hiện theo đúng hạn mức đầu tư, mục tiêu đầu tư của doanh nghiệp 
bảo hiểm và quy định của pháp luật hiện hành tại mọi thời điểm. Trong trường 
hợp phát hiện vi phạm các quy định pháp luật và hợp đông uỷ thác đâu tư, ngân 
hàng giám sát phải báo cáo ngay cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo 
hiểm) và thông báo cho công ty quản lý quỹ trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ, 
kể từ khi phát hiện sự việc đồng thời yêu cầu thực hiện sửa lỗi hoặc thực hiện 
các hoạt động khắc phục hậu quả cùa các hành vi vi phạm này trong thời hạn 
quy định;

c) Giám sát, bảo đảm tính hợp pháp và chỉ thanh toán từ tài sản của quỹ 
các khoản chi phù hợp với quy định của pháp luật và mục tiêu đầu tư của quỹ;

d) Phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm và công ty quản lý quỹ định kỳ rà 
soát giá trị tài sản ròng, định giá quỹ liên kết đơn vị, giá trị tài sản ròng trên một 
đơn vị của quỹ liên kết đơn vị, bảo đảm các giá trị này được tính đúng, chính 
xác và phù hợp quy định của pháp luật;

đ) Giám sát việc tổ chức thực hiện và thẩm định kết quả hợp nhất, sáp 
nhập, giải thể, thanh lý tài sản quỹ liên két đơn vị trong các trường hợp doanh 
nghiệp bảo hiểm được phép áp dụng các biện pháp trên;
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2. Các tài sản của quỹ liên kết đơn vị để ở ngân hàng giám sát đăng ký sở 
hữu dưới tên của doanh nghiệp bảo hiểm là tài sản thuộc sở hữu của quỹ liên kết 
đơn vị, không phải của ngân hàng giám sát hoặc công ty quản lý quỹ. Ngân hàng 
giám sát không được sử dụng tài sản của quỹ liên kết đơn vị để thanh toán, bảo 
lãnh thanh toán cho các khoản nợ của mình hoặc cho bên thứ ba.

3. Ngân hàng giám sát có trách nhiệm lập và lưu trữ trong thời gian mười 
(10) năm các hô sơ, chứng từ dưới dạng văn bản và tệp dữ liệu điện tử nhằm xác 
nhận việc tuân thủ trong hoạt động đầu tư của công ty quản lý quỹ và doanh 
nghiệp bảo hiếm so với các mục tiêu đầu tư của quỹ liên kết đơn vị và quy định 
của pháp luật. Các tài liệu này phải được cung cáp theo yêu cầu bằng văn bản 
của Bộ Tài chính.

Mục 4
Công khai thông tin của doanh nghiệp bảo hiểm 

Điều 25. Tài liệu giới thiệu sản phẩm
Tài liệu giới thiệu sản phẩm do doanh nghiệp bảo hiểm biên soạn và sử 

dụng phải phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định dưới đây:
1. Thông tin trong tài liệu giới thiệu sản phẩm phải chính xác, khách 

quan, đây đủ, trung thực và phải phù hợp với sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị 
đã được Bộ Tài chính phê chuẩn.

2. Ngoài các quy định chung trong bảo hiểm nhân thọ, tài liệu giới thiệu 
sản phẩm liên kết đơn vị phải có những thông tin tối thiểu sau đây:

a) Giới thiệu đặc tính cơ bản của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị;
b) Các loại quỹ liên kết đơn vị hiện có của doanh nghiệp bảo hiểm, chính 

sách đầu tư của từng quỹ liên kết đơn vị, các loại tài sản đầu tư, tỷ lệ phân bổ tài 
sản đầu tư của từng quỹ và tính chất của các rủi ro đầu tư;

c) Các quyền lợi theo hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị sẽ biến động 
theo kết quả hoạt động của các quỹ liên kết đơn vị và khẳng định bên mua bảo 
hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và sẽ chịu toàn bộ rủi ro đầu tư từ các 
quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn tương ứng với giá trị của hợp đồng trong các quỹ 
liên kết đơn vị;

d) Những trường họp doanh nghiệp bảo hiểm có thể tạm ngừng việc bán 
hoặc mua lại các đơn vị của quỹ liên kết đơn vị;

đ) Tỳ lệ phân bổ phí bảo hiểm để mua các đơn vị quỹ liên kết đơn vị và 
cách thức tính toán và hạn mức tối đa các khoản phí ban đầu, phí quản lý quỹ, 
phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng bảo hiểm và các khoản phí khác. 
Những thông tin nói trên phải kèm theo ví dụ minh họa vê cách thức phân bô phí 
bảo hiểm để mua các đơn vị của quỹ liên kết đơn vị;
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e) Tất cả các quyền lợi đảm bảo cho bên mua bảo hiểm phải được nêu rõ,
bao gồm quyền lợi bảo hiểm tử vong, quyền lợi đáo hạn và hủy bỏ hợp đông. 
Đối với các quyền lợi không được đảm bảo, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông 
báo rõ cho bên mua bảo hiểm biết;

g) Cơ sở và định kỳ định giá các tài sản của các quỹ liên kết đơn vị;
h) Kết quả hoạt động của các quỹ liên kết đơn vị hiện có trong năm (05) 

năm tài chính gần nhất, hoặc toàn bộ thời gian mà quỹ đã được thành lập và hoạt 
động nếu ngắn hơn năm (05) năm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải nêu rõ thông tin 
trên là kết quả hoạt động trong quá khứ dùng để tham khảo và không phải là cơ 
sở để đảm bảo chắc chắn về kết quả hoạt động của các quỹ liên kết đơn vị trong 
tương lai. Các kết quả đầu tư trong quá khứ được sử dụng làm tham chiếu phải 
phù hợp với sản phẩm liên kết đơn vị và các quỹ liên kết đơn vị đang được giới thiệu;

i) Thông tin rõ ràng cho bên mua bảo hiểm biết việc giao kết hợp đồng 
bảo hiểm liên kết đơn vị là một cam kết dài hạn và bên mua bảo hiểm không nên 
huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm vì các khoản phí bên mua bảo hiểm phải trả có thể 
rất cao trong thời gian đầu của hợp đồng;

k) Thông tin cảnh báo bên mua bảo hiểm phải tuân thủ các quy định tại 
hợp đồng bảo hiểm để bảo đảm quyền và lợi ích của mình.

Điều 26. Tài liệu minh họa bán hàng
Tài liệu minh họa bán hàng phải đáp ứng các quy định của pháp luật và 

các quy định dưới đây:
1. Tài liệu minh họa bán hàng của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị phải 

được cung cấp cho khách hàng trước khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và phải có 
thông tin tối thiểu theo Phụ lục II Thông tư này.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải thuyết minh rõ cho bên mua bảo hiểm các 
quyền lợi mà khách hàng có thể được nhận khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, bao 
gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro và quyền lợi có thể nhận được từ các quỹ liên kết 
đơn vị, kể cả trong trường hợp thu nhập của quỹ liên kết đơn vị bị âm.

3. Tỷ suất đàu tư thực tế của mỗi quỹ liến kết đơn vị phải được tính theo 
năm và có sự khác nhau cho từng quỹ liên kết đơn vị. Các tỷ suất đầu tư thực tế 
được tính trên cơ sở lãi ròng của quỹ liên kết đơn vị trong năm (05) năm trước 
hoặc thời gian tồn tại thực tế của quỹ liên kết đơn vị nếu thời gian hoạt động của 
quỹ chưa đủ năm (05) năm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải giải thích rõ cho bên 
mua bảo hiểm biết việc liệt kê các tỷ suất đầu tư không tính đến chênh lệch giữa 
giá mua và giá bán hoặc các khoản phí khác có thể sẽ được tính thêm cho bên 
mua bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm không được minh họa quyền lợi đầu tư 
dài hơn 20 năm.

4. Các khoản phí và các hạn mức tối đa mà bên mua bảo hiếm phải trả 
phải được thể hiện rõ, trên cơ sở tách bạch giữa phí bảo hiểm cho các quyền lợi 
bảo hiểm rủi ro và các khoản phí khác.
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5. Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị có quyền lợi bảo 
hiểm bổ trợ, doanh nghiệp bảo hiểm phải thuyết trình rõ trong tài liệu minh họa 
bán hàng các quyền lợi bổ trợ đó và tác động của chúng đối với bên mua bảo hiểm.

6. Tài liệu minh họa bán hàng phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu và 
không làm cho bên mua bảo hiểm kỳ vọng không thực tế vào số tiền có thể 
được nhận.

Điều 27. Công bố thông tin cho bên mua bảo hiểm
1. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm công bố chính xác, đầy đủ và 

kịp thời cho bên mua bảo hiểm các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm 
liên kết đơn vị đã giao kết. Thông tin cung cấp cho bên mua bảo hiểm phải phù 
hợp với sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị được Bộ Tài chính phê chuẩn.

2. Doanh nghiệp bảo hiếm có trách nhiệm công bố trên website của doanh 
nghiệp mình các tài liệu dưới đây:

a) Quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm được Bộ Tài chính phê chuẩn;
b) Tài liệu giới thiệu sản phẩm;
c) Tài liệu minh họa bán hàng về các trường hợp điển hình;
d) Tình hình hoạt động của quỹ liên kết đơn vị;
đ) Giá đơn vị quỹ liên kết đơn vị theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 

Thông tư này.

Điều 28. Thông báo cho bên mua bảo hiểm về tình trạng hợp đồng
Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính 

hoặc năm hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản cho 
bên mua bảo hiểm về các nội dung sau:

1. Tình trạng của hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị bao gồm thông tin sau:
a) Số lượng, giá trị của các đơn vị quỹ nắm giữ đầu năm báo cáo;
b) Tổng số phí bảo hiểm đã đóng và số phí bảo hiểm đã phân bổ để mua 

các đơn vị quỹ trong năm báo cáo;
c) Chi tiết từng khoản phí tính cho khách hàng trong năm;
d) Số lượng, giá trị của các đơn vị quỹ được mua, bán trong năm báo cáo;
đ) Số tiền khách hàng đã rút ra từ giá trị tài khoản hợp đồng, các khoản 

vay từ hợp đồng bảo hiểm (nếu có);
e) Giá đơn vị quỹ, số lượng, giá trị của các đơn vị quỹ cuối năm báo cáo;
g) Quyền lợi bảo hiểm rủi ro và giá trị hoàn lại vào đầu năm báo cáo;
h) Quyền lợi bảo hiểm rủi ro và giá trị hoàn lại vào cuối năm báo cáo.
2. Kết quả hoạt động của mỗi quỹ liên kết đơn vị mà bên mua bảo hiểm 

đang nắm giữ các đơn vị quỹ với các. nội dung sau:
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a) Thông tin tóm tắt về tình hỉnh tài chính của quỹ liên kết đơn vị theo 
mẫu tại Phụ lục III Thông tư này;

b) Phân tích kết quả hoạt động của các quỹ liên kết đơn vị, bao gồm các 
nội dung sau:

- Mục tiêu đầu tư của các quỹ liên kết đơn vị và cách thức phân bổ tài sản 
tại thời điểm báo cáo;

- Các thay đổi về mục tiêu đầu tư (nếu có), những hạn chế của quỹ liên 
kết đơn vị trong năm;

- Phân tích về tình hình hoạt động của quỹ liên kết đơn vị trong năm (05) 
năm gần nhất về tỷ suất đầu tư ròng của quỹ liên kết đơn vị hoặc thời gian tồn 
tại thực tế của quỹ liên kết đơn vị nếu thời gian hoạt động của quỹ chưa đủ năm 
(05) năm;

- Các khoản chi phí phải trả liên quan đến quỹ liên kết đơn vị và các 
khoản chi phí phát sinh trong nám;

- Chi tiết về các khoản lãi chia đã thực hiện và dự kiến thực hiện trong 
năm báo cáo; các tác động về giá trị tài sản ròng trên mỗi đơn vị quỹ liên kết 
đơn vị trước và sau khi thực hiện các khoản chia lãi;

- Đánh giá triển vọng trong tương lai của các khoản đàu tư và các chính 
sách đầu tư dự kiến của quỹ liên két đơn vị, liệt kê một số trường hợp điển hình 
làm thay đổi đánh giá triển vọng này;

- Các chỉ số liên quan trong những lĩnh vực đàu tư mà quỹ liên kết đơn vị 
đang đầu tư;

- Xác nhận của công ty kiểm toán độc lập về những thông tin nói trên. •

Điều 29. Công bố giá đơn vị quỹ liên kết đơn vị
1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải định kỳ hàng tuần công bố trên ít nhất 

một tờ báo trung ương và website của doanh nghiệp về những nội dung sau đây:
a) Giá bán đơn vị của quỹ liên kết đơn vị;
b) Giá mua đơn vị của quỹ liên kết đơn vị;
c) Giá trị tài sản ròng trên mỗi đơn vị của quỹ liên kết đơn vị.
2. Việc công bổ thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này phải phù 

hợp với định kỳ định giá đơn vị quỹ liên kết đơn vị của doanh nghiệp bảo hiểm 
và phải được thực hiện vào ngày làm việc ngay sau ngày định giá. Doanh nghiệp 
bảo hiểm phải bảo đảm khách hàng tra cứu được trên website của doanh nghiệp 
thông tin về giá trị đơn vị quỹ của các tuần liền kề của ba (03) năm trước đó.

Điều 30. Quy định về thông tin, quảng cáo sản phẩm bảo hiểm liên 
kết đơn vị

1. Doanh nghiệp bảo hiểm được thông tin, quảng cáo về sản phẩm bảo 
hiểm liên kết đơn vị theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về những 
thông tin đã cung cấp.
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2. Doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức, cá nhân có liên quan không được 
quảng cáo, thông tin về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị khi sản phẩm chưa 
được Bộ Tài chính phê chuẩn.

3. Tài liệu quảng cáo phải được trình bày bằng ngôn ngữ tiếng Việt, dễ 
hiểu, không đa nghĩa, không gây hiểu nhầm ; thông tín trung thực, khách quan, 
chính xác và cập nhật tới thời điểm gần nhất. Các khái niệm, thuật ngữ chuyên 
môn phải được chú thích đầy đủ.

4. Tài liệu quảng cáo có nội dung rõ ràng, không gây hiểu nhầm quỹ liên 
kết đơn vị là các công cụ tài chính có thu nhập cố định hoặc đảm bảo về lợi 
nhuận. Tài liệu quảng cáo, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị không 
được bao hàm các nhận định khiến khách hàng hiểu nhầm là giá trị khoản đầu tư 
luồn luôn gia tăng; không được cam kết hoặc dự báo kết quả đầu tư của quỹ liên 
kết đơn vị luôn tích cực trong tương lai.

5. Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm không được so sánh với ý đồ 
quảng cáo, bảo đảm chắc chắn kết quả đầu tư của một quỹ liên kết đơn vị này là 
tốt hơn so với quỹ liên kết đơn vị khác hoặc của doanh nghiệp bảo hiểm khác.

6. Khi sử dụng các ý kiến đánh giá, nhận xét của bên thứ ba hoặc kết quả 
bình chọn, xếp hạng kết quả hoạt động để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm bảo 
hiểm liên kết đơn vị, doanh nghiệp bảo hiểm, các tồ chức, cá nhân có liên quan 
phải bảo đảm:

a) Ý kiến đánh giá, nhận xét hoặc kết quả bình chọn, xếp hạng phải đáng 
tin cậy, khách quan, dựa trên sự so sánh, dữ liệu và sự kiện có thật;

b) Ý kiến đánh giá, nhận xét hoặc kết quả bình chọn, xếp hạng phải được 
công bố công khai hoặc thục hiện công khai bởi tổ chức cung cấp dịch vụ thông 
tin tài Chính và thống kê đã được công nhận;

c) Nêu rõ nguồn tham chiếu bao gồm tên tài liệu, tên tổ chức xuất bản và 
thời gian xuất bản;

d) Kết quả bình chọn, xếp hạng không quá một năm (12 tháng) kể từ 
ngày sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị được bình chọn, xếp hạng hoặc nhận 
giải thưởng.

7. Thông tin, quảng cáo về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị không được 
hàm ý cơ quan quản lý nhà nước bảo đảm về nội dung thông tin, quảng cáo cũng 
như mục tiêu, chiến lược đầu tư của quỹ liên kết đơn vị, bảo đảm về tài sản của 
quỹ liên kết đơn vị, giá trị đơn vị quỹ, khả năng sinh lời và mức rủi ro của quỹ 
liên kết đơn vị.

Doanh nghiệp bảo hiểm không được sử dụng danh nghĩa, biểu tượng, hình 
ảnh, địa vị, uy tín, thư tín của các cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ, công chức 
của các cơ quan quản lý nhà nước, thư cảm ơn của khách hàng để quảng cáo, 
giới thiệu, chào mời mua sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.
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8. Tài liệu thông tin, quảng cáo về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị phải 
in đậm nét, rõ ràng, cỡ chữ không nhỏ hơn các nội dung khác tại ấn phẩm thông 
tin, quảng cáo với các khuyến cáo dưới đây:

a) Khách hàng cần đọc kỹ tài liệu giới thiệu sản phẩm, tài liệu minh họa 
bán hàng, quy tắc, điều khoản trước khi mua sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị 
và lưu ý các khoản phí của sản phẩm;

b) Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị là sản phẩm khác biệt với các sản 
phẩm bảo hiểm truyền thống, khách hàng phải chịu toàn bộ rủi ro đầu tư tương 
ứng với phân phí bảo  hiểm đã đóng theo loại hình rủi ro của quỹ liên kết đơn vị 
khách hàng đã lựa chọn;

c) Giá trị tài khoản của hợp đồng bảo hiểm của khách hàng có thể thay đổi 
tuỳ vào tình hình thị trường và khách hàng có thể chịu thiệt hại về số phí bảo 
hiểm đã nộp trong trường hợp đầu tư thua lỗ;

d) Các thông tin về kết quả hoạt động của quỹ liên kết đơn vị trước đây 
(nếu có) chỉ mang tính tham khảo và không có nghĩa là các quỹ này sẽ sinh lời 
cho khách hàng trong tương lai.

Mục 5 
Khả năng thanh toán, dự phòng nghiệp vụ và chế độ báo cáo 

Điều 31. Khả năng thanh toán
1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải luôn duy trì khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật.
2. Biên khả năng thanh toán tối thiểu đối với các hợp đồng bảo hiểm liên 

kết đơn vị bằng 1,5% dự phòng nghiệp vụ cộng với 0,3% số tiền bảo hiểm chịu 
rủi ro.

3. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm phải cao hơn 
biên khả năng thanh toán tối thiểu hai trăm (200) tỷ đồng Việt Nam.

Điều 32. Trích lập dự phòng nghiệp vụ
1. Doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập dự phòng nghiệp vụ như sau:
a) Dự phòng toán học, bao gồm:
- Dự phòng rủi ro bảo hiểm: là số lớn hơn giữa mức dự phòng tính theo 

phương pháp phí chưa được hưởng hoặc dự phòng tính theo phương pháp dòng 
tiền để đáp ứng được tất cả các khoản chi phí trong tương lai trong suốt thời hạn 
của hợp đồng.

- Dự phòng nghiệp vụ đối với phần liên kết đơn vị là tổng số các khoản sau:
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+ Tổng số các đơn vị đầu tư của bên mua bảo hiểm tại ngày định giá nhân 
với giá mua của đơn vị quỹ tại ngày định giá;

+ Tổng số phí bảo hiểm đã nhận được từ bên mua bảo hiểm tại ngày định 
giá sau khi trừ đi các khoản phí tính- cho bên mua bảo hiểm mà phần còn lại này 
dùng đê mua các đơn vị quỹ nhưng chưa được thực hiện.

b) Dự phòng bồi thường: được trích theo phương pháp từng hồ sơ với 
mức trích lập được tính trên cơ sở thống kê số tiền bảo hiểm phải trả cho từng 
hồ sơ đã yêu cầu đòi bồi thường doanh nghiệp bảo hiểm nhưng đến cuối năm tài 
chính chưa được giải quyết;

c) Dự phòng bảo đảm khả năng thanh toán bo sung (resilience reserve): 
Dự phòng này dùng để bảo đảm cam kết của doanh nghiệp đối với khách hàng 
theo thoả thuận tại hợp đồng bảo hiểm khi thị trường đầu tư có biến động lớn;

d) Các dự phòng khác sau khi được sự phê chuẩn của Bộ Tài chính.
2.Chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm xác 

định phương pháp và cơ sở trích lập dự phòng nghiệp vụ phù họp với các 
nguyên tắc và phương pháp tính toán được thừa nhận rộng rãi theo thông lệ 
quốc tế.

Điều 33. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm và chế độ báo cáo
1. Doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị 

phải tuân thủ quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Căn cứ Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan, doanh 
nghiệp bảo hiểm ban hành các quy trình nghiệp vụ triển khai sản phẩm bảo hiểm 
liên kết đơn vị phù hợp với điều kiện, đặc điểm và điều lệ hoạt động.

3. Chuyên gia tính toán có trách nhiệm đánh giá việc tuân thủ các quy 
định tại Thông tư này của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình kinh doanh 
sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị. Báo cáo đánh giá của chuyên gia tính toán 
được gửi cho Bộ Tài chính trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày kết 
thúc tháng. Trong trường hợp phát hiện sai phạm của doanh nghiệp bảo hiểm, 
chuyên gia tính toán phải báo cáo Bộ Tài chính trong thời hạn ba (03) ngày làm 
việc kể từ ngày vi phạm được phát hiện.

4. Định kỳ hàng tháng, doanh nghiệp bảo hiểm tổng hợp tình hình kinh 
doanh sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị để báo cáo Bộ Tài chính theo mẫu quy 
định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Định kỳ hàng quý, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện báo cáo Bộ Tài 
chính số liệu trích lập dự phòng nghiệp vụ đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết 
đơn vị theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

6. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm hợp tác và báo cáo tình hình 
thực tế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị theo yêu cầu của Bộ Tài chính.
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Mục 6

Đại lý bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm và phân phối bảo hiểm

Điều 34. Yêu cầu đối với đại lý bảo hiểm bảo hiểm

1. Đe triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, doanh nghiệp bảo
hiểm phải đảm bảo tuyển chọn các đại lý bảo hiểm đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Không vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp đại lý của doanh nghiệp 
bảo hiểm trong thời gian hành nghề đại lý;

b) Có chứng chỉ đại lý bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị theo quy
định của pháp luật. Quy định này không áp dụng đối với các đại lý bảo hiểm đã 
đủ tiêu chuẩn và được doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng để bán sản phẩm bào
hiểm liên kết đơn vị trước ngày Thông tư này có hiệu lực.

c) Đáp ứng một trong các điều kiện về kinh nghiệm dưới đây:
- Là đại lý bảo hiểm và có ít nhất một (01) năm kinh nghiệm hoạt động 

đại lý bảo hiểm liên tục; hoặc
- Là đại lý bảo hiểm, có ít nhất sáu (06) tháng kinh nghiệm làm việc liên 

tục trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và có chứng chỉ chuyên môn 
về chứng khoán đo Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp; hoặc

- Là đại lý bảo hiểm, có ít nhất sáu (06) tháng kinh nghiệm hoạt động đại 
lý bảo hiểm liên tục và có băng tốt nghiệp từ cao đăng trở lên trong lĩnh vực tài 
chính, ngân hàng, bảo hiểm.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay 
tổn thất đo hoạt động đại lý của mình gây ra theo thoả thuận tại họp đông đại lý 
bảo hiểm.

Điều 35. Chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị
1. Ngoài những nội đung kiến thức chung về đại lý bảo hiểm, chương 

trình đào tạo đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị phải bao gồm các nội đung sau:

a) Kiến thức chung về thị trường tài chính;
b) Kiến thức cơ bản về đầu tư;
c) Nội dung của sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị doanh nghiệp bảo 

hiểm được phép kinh doanh;
đ) Pháp luật kinh doanh bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị;
đ) Kỹ năng bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị;

e) Thực hành tư vấn và bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị.
2. Thời gian đào tạo đối với chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm liên kết 

đơn vị được quy định như sau:
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a) Đối với các học viên có chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán do Ủy 
ban chứng khoán nhà nước cấp, thời gian đào tạo tối thiểu là 24 giờ;

b) Đối với các học viên có bằng cấp hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 
vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, thời gian đào tạo tối thiểu là 28 giờ;

c) Đối với các đối tượng khác, thòi gian đào tạo tối thiểu là 40 giờ;
d) Ngoài thời gian đào tạo lần đầu để được cấp chứng chỉ đại lý bán sản 

phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị quy định tại các điểm a, b và c của khoản 2 Điều 
này, thời gian đào tạo thường xuyên định kỳ hàng quý đối với các đại lý bảo 
hiểm liên kết đơn vị là 08 giờ.

Điều 36. Hoa hồng bảo hiểm
Hoa hồng bảo hiểm đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị được thực 

hiện theo các quy định của pháp luật vơi tỷ lệ hoa hồng tối đa mà doanh nghiệp 
bảo hiểm được phép trả cho đại lý bảo hiểm đối với từng hợp đồng bảo hiểm 
được thực hiện theo quy định tại Phụ lục VI Thông tư này.

Điều 37. Hướng dẫn nghiệp vụ
Doanh nghiệp bảo hiểm triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị phải 

ban hành cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, 
theo dõi và quản lý việc thực hiện cẩm nang này, bảo đảm các yêu càu sau:

1. Cấm nang phải được đính kèm với quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong 
phân phối sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, nhằm bảo đảm không xảy ra 
những hành vi sai trái trong phân phổi bảo hiểm liên kết đon vị;

2. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng phải bao gồm tài liệu chứng 
minh khách hàng đã đọc, được tư vấn và hiểu về sản phẩm bảo hiểm liên kết 
đơn vị mà mình lựa chọn;

3. Bao gồm quy trình và yêu cầu kiểm tra chéo kết quả tư vấn của doanh 
nghiệp bảo hiểm đối với các hợp đồng bảo hiểm liên két đơn vị;

4. Bao gồm quy trình nghiệp vụ liên quan đến việc phân phối sản phẩm 
bảo hiếm liên kết đơn vị, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa 
các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình phân phối 
sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị;

5. Bao gồm kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với việc triển khai sản phẩm 
bảo hiểm liên kết đơn vị theo quy định pháp luật;

6. Bao gồm quy định thống nhất cách tính giá đơn vị quỹ;
7. Bao gồm quy định về trách nhiệm trong việc nâng cao nhận thức cho 

khách hàng về sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị. Khách hàng tham gia sản 
phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị phải nhận thức được đặc điếm rủi ro của sản 
phẩm, các thuật ngữ, các loại phí, điều kiện, điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.
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Điều 38. Phân phối sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị

Đại lý phân phối sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị phải thực hiện những
việc sau:

1. Tuân thủ quy định của pháp luật đối với hoạt động đại lý bảo hiểm, hợp 
đồng đại lý bảo hiểm ký kết với doanh nghiệp bảo hiểm và các quy tắc đạo đức 
nghề nghiệp do doanh nghiệp bảo hiểm ban hành.

2. Tư vấn đúng quy trình đã được hướng dẫn và các quy trình khác do 
doanh nghiệp bảo hiểm ban hành. Trong quá trình tư vấn cho khách hàng, đại lý 
bảo hiểm phải thực hiện phân tích thông tin khách hàng bao gồm nhu cầu và khả 
năng tài chính của khách hàng, thực hiện khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro của 
khách hàng từ đó đưa ra tư vấn sản phẩm phù hợp dành cho khách hàng.

3. Đại lý bảo hiểm phải bảo đảm tất cả các khách hàng phải được giải 
thích rõ về quyền lợi của sản phẩm, nhận thức được các rủi ro đặc thù của sản 
phẩm đã lựa chọn trước khi ký vào hồ sơ yêu cầu bảo hiểm; có văn bản chứng 
minh khách hàng đã được tư vấn đầy đủ, hiểu biết về sản phẩm bảo hiểm đã lựa 
chọn và sản phẩm bảo hiểm này phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của 
khách hàng.

4. Đại lý bảo hiểm phải báo cáo doanh nghiệp bảo hiểm kết quả tư vấn 
khách hàng, bao gồm thông tin cơ bản của khách hàng và khả năng tài chính để 
tham gia bảo hiểm; đồng thời tường thuật quá trình tư vấn bảo hiểm. Báo cáo 
này là một phần trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.

5. Đại lý bảo hiểm không được tác động, xúi giục khách hàng thay thế 
hoặc huỷ bỏ hợp đồng bảo hiểm hiện tại để tham gia hợp đồng bảo hiểm liên kết 
đơn vị.

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 39. Giám sát và xử lý vi phạm
1. Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, tổ chức và cá nhân có liên 

quan chịu sự giám sát của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) trong 
quá trình kinh doanh sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị theo quy định pháp luật.

2. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có trách nhiệm định kỳ hàng quý đánh 
giá việc triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị; phối hợp các đơn vị có 
liên quan báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư này cho 
phù hợp với thực tiễn.

3. Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, tổ chức và cá nhân có liên 
quan vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
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Điều 40. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012

2. Thông tư này thay thế Quyết định số 102/2007/QĐ-BTC ngày 14/12/2007 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm 
liên kết đơn vị.

3. Trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, 
doanh nghiệp bảo hiểm đã triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị theo 
Quyết định số 102/2007/QĐ-BTC có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định tại 
Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản 
ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận: K T. BỘ TRƯỞNG
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;                 TH Ứ  TRƯỞNG
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham 
nhũng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;     T rầ n  X uân  H à
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan TW và các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bàn - Bộ Tư pháp;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Hiệp hội bảo hiểm, DNBH;
- Lưu: VT, QLBH.
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